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BÀI SỐ 1
Hướng dẫn thao tác đăng nhập hệ thống phần mềm
Bước 1: Người sử dụng mở trình duyệt web (ưu tiên sử dụng Chorme) 
- Trang thử nghiệm phần mềm bằng địa chỉ: dùng để tập huấn và hướng dẫn
http://103.21.148.18:8181/VTBWebProject/
- Tại ô địa chỉ web chính thức: gõ đường dẫn sau để truy cập phần mềm
		http://doanvien.congdoan.vn/VTBWebProject/
Bước 2: Kích chuột vào nút đăng nhập ở góc trên cùng bên phải của phần mềm Người sử dụng điền đầy đủ thông tin để đăng nhập vào hệ thống
· Tên đăng nhập
· Mật khầu
· Mã bảo mật Captcha

















· Yêu cầu:
- Người dùng nhập tên đăng nhập, mật khẩu đã được gửi kèm theo hướng dẫn này.
- Nhập chính xác mã bảo mật Captcha hiện ra./ bấm Đăng nhập
Hệ thống sẽ yêu cầu đổi mật khẩu thì bấm vào nút thay đổi để đổi lại mật khẩu.

Mật khẩu mới: có từ 8 ký tự trở lên, có chữ, có số và 1 ký hiệu đặc biệt (@,#,$,%,&,*,….)
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BÀI SỐ 2
Hướng dẫn thao tác tạo mới đoàn viên

Bước 1: Tại màn hình danh sách chức năng chọn Quản lý thông tin/ Quản lý đoàn viên/ Đoàn viên


 (
Màn hình danh sách đoàn viên hiển thị.
)
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Bước 2: Người sử dụng nhấn vào nút Thêm trên Danh sách đoàn viên
 (
Màn hình thêm đoàn viên hiển thị.
)


Bước 3: Người sử dụng nhập các thông tin bắt buộc (*) : Họ tên, Ngày Sinh, Giới Tính, Số CMND, CĐCS, …
Sau khi nhập CĐCS giá trị tại trường CĐ cấp 2, CĐ cấp 3 tự động hiển thị. Các trường thông tin khác người dùng có thể nhập hoặc không.

· Trường hợp 1: Người dùng nhấn nút Lưu
 (
Bản ghi mới tạo có trạng thái = Nháp.
-
Trường hợp 2: 
Người dùng nhấn nút 
Gửi phê
 
duyệt
Hệ thống thêm đoàn viên thành công và hiển thị thông tin trên danh sách Đoàn viên
Bản ghi mới tạo có trạng thái = Chờ 
p
hê duyệt.
)Hệ thống thêm đoàn viên thành công và hiển thị thông tin trên danh sách Đoàn viên


BÀI SỐ 3
Hướng dẫn thêm mới đoàn viên từ một danh sách

Bước 1:Người sử dụng nhấn chuột vào nút Thêm mới từ file trên màn hình danh sách.















Màn hình import thông tin đoàn viên hiển thị:









Bước 2: Người sử dụng nhấn vào đường link sau để tải file mẫu :



 (
Sau đó người dùng giải nén file vừa tải về:
Người dùng điền thông tin đoàn viên vào file excel theo
 
mẫu:
)
Trong thư mục img người dùng lưu các ảnh đại diện của đoàn viên, tên mỗi file ảnh là số CMND của đoàn viên tương ứng nhập trong file Danh sách nạp mới đoàn viên công đoàn.
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Sau khi đã tổng hợp đầy đủ thông tin, người dùng nén file lại như sau:
 (
Lưu dưới định dạng file ZIP
)















































 (
Bước 3
: Người sử dụng nhập vào CĐCS
Bước 4
: Người sử dụng nhấn vào nút 
Browse 
tải file Danh sách đoàn viên đã nén lên
Bước 5
: Người sử dụng nhấn nút Tải lên để import danh sách đoàn viên
)Hệ thống kiểm tra dữ liệu trên file impoprt và đưa ra thông báo số bản ghi thành công, số bản ghi thất bại. “ Thêm mới x thành công, y thất bại”.
Những bản ghi import thành công được hiển thị trên Danh sách đoàn viên và có trạng thái = Nháp.
Bước 6: Người sử dụng tích từng đoàn viên hoặc chọn tích tất cả đoàn viên và nhấn nút Gửi phê duyệt


BÀI 4
Hướng dẫn thao tác chuyển sinh hoạt đoàn viên
4. Duyệt chuyển đoàn viên
Chức năng này phục vụ cho người dùng là admin của CĐCS thực hiện chuyển sinh hoạt công đoàn.
4.1. Duyệt chuyển đoàn viên/ Danh sách đoàn viên chờ chuyển đến
Chức năng này phục vụ cho việc người dùng thực hiện chuyển sinh hoạt công đoàn của đoàn viên.
Tại màn hình danh sách chức năng chọn Quản lý công việc/ Duyệt chuyển đoàn viên












a. Tạo mới đoàn viên chờ chuyển đến
Để tạo mới đoàn viên chờ chuyển đến người sử dụng thực hiện như sau:
Trên tab Danh sách đoàn viên chờ chuyển đến, người dùng nhấn nút Đoàn viên chờ chuyển đến.
Hệ thống hiển thị màn hình thêm đoàn viên chờ chuyển đến:
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Bước 1: Nhập Mã đoàn viên chuyển đến.















Bước 2: Nhấn nút Tab để hệ thống tự động hiển thị các thông tin của đoàn viên Hệ thống hiển thị các thông tin của đoàn viên vừa nhập.























Bước 3: Người sử dụng nhập các thông tin bắt buộc (*) : Ngày chuyển đi, Ngày chuyển đến
Thông tin đoàn viên chờ chuyển đến: hệ thống hiển thị theo CĐCS của user đăng nhập
Các trường thông tin khác người dùng có thể nhập hoặc không.
Bước 4:Người dùng nhấn nút Gửi xác nhận
Hệ thống thêm đoàn viên chờ chuyển đến thành công và hiển thị thông tin trên danh sách nhón cấp.
Đồng thời gửi yêu cầu tới CĐCS nơi đi của đoàn viên.

b. Hủy xin xác nhận
Bước 1: Người dùng tích chọn bản ghi muốn hủy xác nhận



Bước 2: Nhấn nút Hủy xin xác nhận











Hệ thống xóa bỏ thông tin này và không gửi tới quản trị của CĐCS nơi đi nữa.
4.2. Duyệt chuyển đoàn viên/ Danh sách đoàn viên báo chuyển đi
Chức năng này phục vụ cho việc người dùng thực hiện báo đoàn viên của đơn vị mình chuyển đi nơi khác.
Khi mà thông tin đoàn viên chuyển đi trùng với thông tin chuyển đếnthì hệ thống tự động chuyển sinh hoạt đoàn viên mà không cần phải phê duyệt.
a. Tạo mới đoàn viên báo chuyển đi
Để tạo mới đoàn viên chờ báo chuyển đi người sử dụng thực hiện như sau:
Trên tab Danh sách đoàn viên báo chuyển đi, người dùng nhấn nútChuyển đoàn viên.
Hệ thống hiển thị màn hình thêm đoàn viên báo chuyển đi:


 (
Bước 2
: Nhấn nút Tab để hệ thống tự động hiển thị các thông tin của đoàn viên
Bước 3
: Người sử dụng nhập các thông tin bắt buộc (
*
) : Ngày chuyển đi
Bước 4:
Người dùng nhấn nút Lưu để lưu lại thông tin đoàn viên báo chuyển đi.
b. Hủy chuyển đi
)Bước 1: Nhập Mã đoàn viên chuyển đi.
Bước 1: Người dùng tích chọn bản ghi muốn hủy chuyển đi



[image: ]

Bước 2: Nhấn nút Hủy chuyển đi









Hệ thống xóa bỏ thông tin đoàn viên chuyển đi khỏi danh sách.
4.3. Duyệt chuyển đoàn viên/ Danh sách đoàn viên chờ xác nhận
Chức năng này phục vụ cho việc người quản trị của cấp CĐCS xác nhận đoàn viên sinh hoạt nơi mình chuyển đi nơi khác.
a. Đồng ý
Bước 1: Người dùng chọn đoàn viên trên danh sách chờ xác nhận.











Bước 3: Người sử dụng nhấn nút Đồng Ý
Hệ thống cập nhật thông tin chuyển sinh hoạt của đoàn viên vào hệ thống.
Lưu ý:


· Nếu đoàn viên thường chuyển sinh hoạt công đoàn: Trường CĐCS được cập nhật.
· Nếu đoàn viên chuyên trách chuyển sinh hoạt trong cùng một nhóm cấp 2: Trường CĐCS được cập nhật
· Nếu đoàn viên chuyên trách chuyển sinh hoạt không cùng một nhóm cấp 2: Hệ thống sinh mới Mã đoàn viên theo nhóm cấp 2 của CĐCS nơi đến.
b. Không đồng ý
 (
Bước 2
: Nhấn nút Không đồng ý
Hệ thống không cập nhật thông tin đoàn viên chuyển sinh hoạt. Thông tin về nơi sinh hoạt CĐCS của đoàn viên vẫn hiển thị như trước đó.
)Bước 1: Người dùng tích chọn đoàn viên


BÀI 5
Hướng dẫn sử dụng công cụ quản lý đoàn phí Quản lý đoàn viên/ Đoàn phí
Chức năng này phục vụ cho người dùng là admin của CĐCS thực hiện đóng đoàn phí của đoàn viên.
5.1 Tìm kiếm
Bước 1: Nhập các tiêu chí tìm kiếm, nhập 1 trong các tiêu chí sau: Thời gian đóng phí, năm, mã đoàn viên, Họ tên, Số CMND, Tình trạng đoàn viên









Bước 2: Nhấn nút Tìm kiếm
Hệ thống hiển thị kết quả tìm kiếm theo tiêu chí nhập
Khi không nhập tiêu chí tìm kiếm nào nhấn nút Tìm kiếm, hệ thống hiển thị tìm kiếm mặc định những đoàn viên trong cùng đơn vị với user đăng nhập.
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Người dùng nhấn nút Làm lại để xóa các thông tin đã nhập trên Tiêu chí tìm kiếm.
5.2. Đóng đoàn phí
Bước 1: Trên danh sách đoàn viên tìm kiếm, người dùng tích chọn những đoàn viên đã đóng đoàn phí.
















Những đoàn viên không đóng đoàn phí mà có lý do, người dùng nhập vào cột Lý do bên cạnh
Bước 2: Nhấn lưu để lưu lại thông tin đóng đoàn phí.


BÀI 6
Hướng dẫn sử dụng công cụ quản lý báo cáo, thống kê
7.1. Đoàn viên và CĐCS
Tại màn hình danh sách chức năng chọn Báo cáo / Đoàn viên và CĐCS.
Bước 1: Người dùng nhập các tiêu chí xuất báo cáo
 (
Bước 2: 
Nhấn nút Xuất báo cáo để tải về
Sau khi tải về, Báo cáo hiển thị như template sau:
)

7.2. Số liệu cán bộ CĐCS
Tại màn hình danh sách chức năng chọn Báo cáo / Số liệu cán bộ CĐCS.
Bước 1: Người dùng nhập các tiêu chí xuất báo cáo
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 (
Bước 2: 
Nhấn nút Xuất báo cáo để tải về
Sau khi tải về, Báo cáo hiển thị như template sau:
7
.3
. 
Thống kê tình hình phát
 
triển
Tại màn hình danh sách chức năng chọn Báo cáo / Thống kê tình hình phát triển.
Bước 1
: Người dùng nhập các tiêu chí xuất báo cáo
)
Bước 2: Nhấn nút Xuất báo cáo để tải về
Sau khi tải về, Báo cáo hiển thị như template sau:



[image: ]
 (
7
.4
. 
Tiến độ chương trình
 
PTĐV
Tại màn hình danh sách chức năng chọn Báo cáo / Tiến độ chương trình PTĐV.
Bước 1
: Người dùng nhập các tiêu chí xuất báo cáo
Bước 2: 
Nhấn nút Xuất báo cáo để tải về
Sau khi tải về, Báo cáo hiển thị như template sau:
)
image4.png




image5.png




image6.png




image7.png




image8.jpeg
Bang nhap

Tendangnhap | Tén aing nhap

Matkndu 13t kh

What = BotDatect Java CAPTCHA Libras





image9.png




image10.png




image11.png




image12.png
R o Logout

| © QuanljThong Tin v

& QuanlyBoan Vien v

1 Doan Vién

B Chuyén Boan Vién

Don Phi
& Quanly Cip




image13.jpeg
1§ Théng Tin

& Quan Ly Doan Vi

B Boan Vien

Tiéu Chi Tim Kiém

Ma Boan Vién 4D

56 CMND c

Nném Cép —Chon —

Danh Sach boan Vién

Thém Moi Tir File

Ban ghi 1 dén 12 cia 12 ban ghi

Ma Boan HoVa

STT | vien Ten

1 Nguyén
vin Quang

2 Nguyén Thi
Ly

3 Nguyén Thi

Kim Thin

S CMND

112355544

1100123454

1100123455

Hiénthi 20

Ny
sinh
211111990

13871995

111989

HoVaTén
Tinh Trang Boan Vién
« | trang
Tinh
Nay Trang
vao Boan
Nném Cép Poan vién
Céng doan Ha Hoat dong
NI
Céng dozn Hoat dong
BéngPa
Céng dozn Hoat dong
Quin7

—Chon —

Loai
Hanh
Bong

Tao méi

Tao méi

Tao méi

Trang
Thai
Nhdp

Nhap

Nhap

Hanh Bong




image14.png




image15.png




image16.png




image17.png
Danh Sach Boan Vién

Thém M6 Tir File

Ban ghi 1 aén 12 ciia 12 ban ghi Hiénthi - 20 ﬂmq
Tinh
MNaay Trang
Ma Boan Hova Ngay Vao Boan Trang
STT | Viéen Tén S5 CMND Sinh Nhom Cép Boan vién Thai Hanh Bong
1 Nouén | 112355544 2111/1990 | Céng doin Ha Hoatdong | Teoméi | Nnap
Vin Quang Noi
2 Nouyén Thi | 1100123454 13811995 | Céng doan Hoatdong | Teoméi | Nnap
57 BéngPa
E Nouyén Thi | 1100123455 111989 | Céng doan Hoatdong | Teoméi | Nnap
Kim Thin Quan7
4 PhamThi | 00110011001100110011 | 2211112017 | Théngtinva Hoatdong | Taoméi | Chphé
PHuong. Tthéng duyét





image18.png
Quan Ly Cong Doan

Admin
Thém doan vién céng doan

Théng tin doan vién

T3l &0 dai dién HoTen~ e WA The O
© QuanjThong Tin < poanvis 5 Voo
Wi 56 Boan Vien Ma Doan W vpoint 012
Ngay Sinh* dd/mm/ yyyy Gi6i Tinh * Nam @ N O
sécunp* Ngay Cap dd/mn/ yyyy NoiCép —Chon—
Nguyén Quén
Bia Chi Hién Tai
6 Bién Thoai 56 Bién Thoai ExT
Email Ngay Vo Boan dd/mn/ yyyy
cocs® —~chon- ~ Chirc Vu Cong Boan
Cong Poan Cap 2 Cong Doan Cép 3
Téng Lién Boan =] FATCA =]





image19.png




image20.png




image21.png




image22.jpeg
Tiéu Chi Tim Kiém
Ma Boan Vien Ma Boan Vien HoVaTén Ho Va Tén

6 cMnD S6 CMND Tinh Trang Doan Vién —Chon —

Nhém Cép —Chon —

Danh Sach Boan Vién

Thém M6 Tir File

Hignthi 20

ang
Ma Boan Hova s6 Ngay Nnom Ngay vao Tinh Trang Boan Loai Hanh Trang
STT | Viéen Tén chnD Sinh cép ) Vvién Dong Thai Hanh Dong
Hignthi 20 ang





image23.png
Thém Doan Vién T File
Thém méi tir file
Tai file mdu DanhSachDoanVien zip

9 dosncose —~chon- -

‘Bung dén ile Nofile selected.





image24.png




image25.png
Thém Doan Vién T File

Thém moi tir file.

Taifile miu DanhSachDoanVienzip

Céng doan co s6
. ~Chon- -

Dubng dinfile Nofile selected.





image26.png
Name

img

v Date modified

28-11-2017 248 PM

Type

File folder

Size

[@7 Danmschboantien

291120171049 ..

Microsoft Excel W...

15KE





image27.jpeg
B H 9 s

[l rome | inserr

2 X ¢ ol=
.DE . [TmesNewRoma -[10 -] A" &

Paste

Clipboard

D16

A

e BIU-

B

-l &2-a-

Font

PAGELAYOUT  FORMULAS

Jr

c

Céng doan cAp trén trye tiép

Tén céng doan co's&

-

DATA

REVIEW

B Wrop Text

ignment

VIEW

Merge & Center ~

DanhSachDoanVien - Excel

General

$-9% 2 W

Number

1 OB PR

cell
Stlesw -

Conditional Format as
Formatting ~

Stytes

Table~

'DANH SACH NAP MGI DPOAN VIEN CONG DOAN

Insert Delete Format

cells

S AutoSum - Ay

Fil+
5 Sons. Finda
& Clear™  Fiter~ Select

Edting

- o x

Sign i

™

Hova tén

 thing nam sinh
(ngay/thing/nim)

Nam

Nie

Qué quin

S6 CMT/Thé cin

Chite vy CB t3i CBCS

cude

Chi tich

Pho chil tich

UVECH

Té truimg

Téphs.

CB CBCS thanh vién,

o UVUBKT

Neay vl
cong doa

600

10

n

12 13

14

TOSL412345319)

27020]

[Neuyén Van Hao ¢

20021993

1981212345320]

28-0020)

¥

DANHSACHDOANVIEN | Sheeti




image28.jpeg
1981412345317

1981412345318

1981412345319




image29.png




image30.png
28-11-2017:48PM _ File folder

8] DanhSachDoanvien

[ Edit with Notepad++
£ Scan vith Windows Defender.
Y Snagit

& TortoisesvN

B Addtoarchive

B Addto DanhSachDoanVien.ar”
B Compress and emil,
B Compressto “DanhSachDosnlienar”snd emsi

Sendto

cut
Copy

Create shortcut
Delete.

Rename

Properties

|





image31.png
) DanhSachDoantien

B Archive name and parameters T X
General Advanced Options Fies Backup Tme Comment

v name
[oarsadomienzo

Update mode
[ Profies... | [Add and replace fies. v
Archive format Archiving ptions
Orm Orars|@7p [oelete s afer rchiving
Ocreste sFX archive
Compression method Create soid arcive
Addrecovryrecord
e Dlrest archved fles
= > Lock archive
Spit t vohumes, sze
I I | e ]





image32.png
Thém moi tir file.
Taifile miu DanhSachDoanVienzip

9 dosncose —~chon- -

‘Bung dén ile [Browse ] ofile selected.





image33.png
@ QuanljCong Viec

# Cong Viéc Chung
B Céng Viéc Cén Xir Ly
D Lich Sir Cang Viéc
@ Yéu céu chinh sira
2 Uy Quyén

< Ban Giao

< Duyét Chuyén Boan Vién





image34.png
Théng tin doan vién ché chuyén dén

Thong tin Doan Vién
Ma Boan Vién *

HoVaTén

Théng Tin Chuyén Di

csco Céng Poan Cap 3
Cong Poan Cap 2 Téng Lién Doan
Ngay Chuyén Bi* dd/mmyyyyy

Théng Tin Chuyén Dén

csco* Téng lién doan Céng Doan Cép 3
Céng Doan Cap 2 Tong Lién Doan
Ngay Chuyén Bén* dd/mmiyyyy




image35.png
Thoéng tin doan vién che chuyén dén

Théng tin Doan Vien

M Boan Vién* 000000000004

HoVaTén

Théng Tin Chuyén Bi

csco Cong doan x4 Dong Hoi
Cong Poan Cap 2 LBLD TP. Ha Noi
MNgay Chuyén i * da/mmiyyyy

Théng Tin Chuyén Bén
csco* Cong doan xa Ly Nam

Cong Poan Cap 2 LELD tinh Ha Nam

Cong Doan Cép 3

Téng Lién Doan

LOLD huyén Bong Anh

LOLD huyén Ly Nhan




image36.png
Thoéng tin doan vién che chuyén dén

Théng tin Doan Vien

Ma Boan Vién * 000000000004

HoVaTén

Théng Tin Chuyén Bi

csco Cong doan x4 Dong Hoi
Cong Poan Cap 2 LBLD TP. Ha Noi
Ngay Chuyén Bi* dd/mm/

LOLD huyén Bong Anh

Théng Tin Chuyén Bén
csco* Cong doan xa Ly Nam

Cong Poan Cap 2 LELD tinh Ha Nam

Cong Doan Cép 3

Téng Lién Doan

LOLD huyén Ly Nhan





image37.png
Duyét Chuyén Poan Vién

Danh S4ch BVCE chis chuyén dén | Danh S4ch BVCE ch XdcNhan  Danh Séch BVCE B0 Chuyén Bi
Doan vién ché chuyén aén

Ban ghi 1 aén 1 ciia 1 ban ghi Hiénthi - 20

Chuyén Bi Chuyén Bén
Ma Boan Trang thai xic
0| sm vién HoVaTén cacs cép3 cép2 cacs. cép3 cép2 nhan
@ 1 | 000000000002 | Nouyén Tuin Cong doan xa LOLD huyén LBLDTPHa | CéngdoanxaLj | LBLBhuyénlj | LBLBfinhHa | Chuaphé
Phue 1 Béng Hoi Béng Anh Noi Nam Nnzn Nam auét
Hignthi 20

Ban ghi 1 aén 1 ciia 1 ban ghi





image38.png




image39.png
Duyét Chuyén Poan Vién
Danh Séch BVCD ché chuyén dén Danh Sach BVCE ché Xac Nhan Danh Sach BVCB Bao Chuyén Bi

Doan vién chd chuyén aén

Ban ghi 1 aén 1 ciia 1 ban ghi Hiénthi - 20
Chuyén Bi Chuyén Bén
Ma Boan Trang thai xic
0| sm vién HoVaTén cacs cép3 cép2 cacs. cép3 cép2 nhan
@ 1 | 000000000002 | Nouyén Tuin Cong doan xa LOLD huyén LBLDTPHa | CéngdoanxaLj | LBLBhuyénlj | LBLBfinhHa | Chuaphé
Phue 1 Béng Hoi Béng Anh Noi Nam Nnzn Nam auét
Hignthi 20

Ban ghi 1 aén 1 ciia 1 ban ghi





image40.png
Théng tin doan vién bao chuyén di

Théng tin Doan Vien
Ma Boan Vién*

HoVaTén

Théng Tin Chuyén Bi

csco Téng lién doan
Cong Poan Cap 2
MNgay Chuyén i * dd/mmiyyyy

Cong Doan Cép 3

Téng Lién Doan




image41.png
Théng tin doan vién bao chuyén di

Théng tin Doan Vien
Ma Boan Vién*

HoVaTén

Théng Tin Chuyén Bi

csco
Cong Poan Cap 2

MNgay Chuyén Bi*

20A000000106903

Nguyén Thi Nu 1

Cong doan xa Dong Hoi
LDLD TP. Ha Noi

ad/mmiyyyy

Cong Doan Cép 3

Téng Lién Doan

LOLD huyén Bong Anh




image42.png
Théng tin doan vién bao chuyén di

Théng tin Doan Vien

Ma Boan Vién * 20A000000106903

Ho Va Tén Nguyén Thi Nu 1

Théng Tin Chuyén Bi

csco Cong doan x4 Dong Hoi
Cong Poan Cap 2 LBLD TP. Ha Noi
Ngay Chuyén Bi* da/mmyyyy

Cong Doan Cép 3

Téng Lién Doan

LOLD huyén Bong Anh





image43.png
Duyét Chuyén Poan Vién

Danh Sach BVCE chir chuyén dén

huyén doan vién

Danh S4ch BVCP cho XédcNhan [ Danh Séch BVCE Béo Chuyén Bi

Ban ghi 10én 1 ciia 1 ban ghi Hignthi 20
Chuyén Bi
ST M Doan Vién HoVaTén cacs. cép3 cép2 ‘Trang thai xac nhan
1| 29A000000106903 Nguyén Thi Nu 1 Céng doan x3 Déng Hoi LBLD huyén Déng Anh LOLD TP Ha NGi Chua phé duyét
Ban ghi 10én 1 ciia 1 ban ghi Hignthi 20





image44.png
Duyét Chuyén Poan Vién

Danh Sach BVCE chir chuyén dén

“huyén doan vién

Danh S4ch BVCP cho XédcNhan [ Danh Séch BVCE Béo Chuyén Bi

Ban ghi 10én 1 ciia 1 ban ghi Hignthi 20
Chuyén Bi
ST M Doan Vién HoVaTén cacs. cép3 cép2 ‘Trang thai xac nhan
1| 29A000000106903 Nguyén Thi Nu 1 Céng doan x3 Déng Hoi LBLD huyén Déng Anh LOLD TP Ha NGi Chua phé duyét
Ban ghi 10én 1 ciia 1 ban ghi Hignthi 20





image45.png
Duyét Chuyén Poan Vién

Danh Sach BVCB chor chuyén dén  Danh Sich BVCE chor Xac Nnan

Danh Sach BVCE Bdo Chuyén B

Ban ghi 1 aén 1 ciia 1 ban ghi Hiénthi
Chuyén Bén
Ma Boan
@| s vién HoVaTén cacs. cép2 cacs. cép3 cép2
& 1 | 000000000002 | NouyénTuin Cong doan xa LBLOTPHa | Céngdoanxaly | LBLOhuyénly | LBLOtinhHa | Chuaphé
Phue 1 Béng Hoi Noi Nam Nnzn Nam auét
Ban ghi 10én 1 ciia 1 ban ghi Hidn thi





image46.png
Duyét Chuyén Poan Vién

Danh Séch BVCE chor chuyén dén [ Danh Sach BVC choXdcNhan | Danh Séch BVCE Béo Chuyén Bi

Ban ghi 1 aén 1 ciia 1 ban ghi Hiénthi

Chuyén Bén
Ma Boan
@| s vién HoVaTén cacs. cép2 cacs. cép3 cép2
& 1 | 000000000002 | NouyénTuin Cong doan xa LBLOTPHa | Céngdoanxaly | LBLOhuyénly | LBLOtinhHa | Chuaphé
Phue 1 Béng Hoi Noi Nam Nnzn Nam auét
Ban ghi 10én 1 ciia 1 ban ghi Hidn thi





image47.png
Tiéu Chi Loc

Thas Gian Béng Phi

Thang 1 Nam 2017

Tiéu Chi Tim Kiém

Ma Doan Vién WM& Boan Vien HoVaTén Ho Va Tén
6 cnp $6 CMND Tinh Trang Boan Vién —Chon—





image48.png
Ban ghi 1 aén 18 cia 18 ban ghi

Ma Boan Hova Giot Ngayvao | TinhTrang 3 béng

STT | vien Tén S5 CMND tinh = Doan Vien Ly do Boan Phi[]

1 | 000000000045 | Trnnvan | ose1417 Nam 1121990 | 2102017 | Hoatdong u}
Sang

2 | 000000000045 | NgwénTuin | 031414 Nam 12M9%0 | 20092017 | Hoatdng a}
Phuse

3| 000000000039 | NouyEnThi | 0981416 2421995 | 1102017 | Hoatding I
Ny

4 | 000000000038 | HujnLé | 0981415 Nam 1121990 | 3092017 | Hoatdong @
Tun Anh

5 | 000000000036 | TrAnThiBE | 0981413 N 2421995 | 28092017 | Hoatdéng @

5 | 000000000035 | L&van 0981412 Nam 1121990 | 270912017 | Hoatdong @
Luong

7 | ovoo00000027 | LeThiHeng | 1981412345326E12 | N 2321995 | 5102017 | Hoatding I

5 | 000000000025 | HOTuinTs | 1981412345325E12 | Nam 1021990 | 41102017 | Hoatdsng I

9 | 000000000025 | NouyénQuj | 1981412345324E12 | Nam 101211990 | 31012017 Hoat déng %]
Phuse

10 | 000000000024 | LéBiBat | 1981412345323E12 | Nam 10201090 | 2102017 | Hoatdong @





image49.png
Ban ghi 1 aén 18 cia 18 ban ghi

W Boan Hova Ngayvio | Tinn Trang Dapong
STT | vien Tén S5 CMND = Doan Vien Ly do Boan Phi[]
1 ;::v; van | ose1a17 Nam 1121990 | 2102017 | Hoatdong Tam thoi mét viee u}
2| 000000000045 | NouyénTuin | 0981414 Na 1121990 | 20002017 | Hoatad R,
e m one Tam thoi mét viec o
wse
3| 000000000039 | NouyEnThi | 0981416 2421995 | 1102017 | Hoatding ]
Ny
4 | 000000000038 | HujnLé | 0981415 Nam 1121990 | 3092017 | Hoatdong @
Tun Anh
5 | 000000000036 | TrAnThiBE | 0981413 N 2421995 | 28092017 | Hoatdéng @
5 | 000000000035 | L&van 0981412 Nam 1121990 | 270912017 | Hoatdong @
Luong
7 | 000000000027 | LeThiHeng | 1981412345326E12 2321995 | 5102017 | Hoatding ]
8 | 000000000025 | HOTuinTi | 1.981412345325E12 | Nam 10201090 | 4102017 | Hoatdong @
9 | 000000000025 | NouyénQuj | 1981412345324E12 | Nam 101211990 | 31012017 Hoat déng %]
Phuse
10 | 000000000024 | LéBiBat | 1981412345323E12 | Nam 10201090 | 2102017 | Hoatdong @





image50.png
Danh Sich Doan Vién Déng P!

Ban ghi 10én 18 cia 18 bn ghi
Ma Boan Hova Ngayvao | TinhTrang 3 béng
STT | vien Tén S5 CMND tinh = Doan Vien Ly do Boan Phi[]
1 Tinnvan | 0981417 Nam 1121990 | 2102017 | Hoatdong Tam thoi mét viee u}
Sang
2| 000000000045 | NouyénTuin | 0981414 Na 1121990 | 20002017 | Hoatad R,
e m one Tam thoi mét viec o
wse
3| 000000000039 | NouyEnThi | 0981416 2421995 | 1102017 | Hoatding I
Ny
4 | 000000000038 | HujnLé | 0981415 Nam 1121990 | 3092017 | Hoatdong @
Tun Anh
5 | 000000000036 | TrAnThiBE | 0981413 N 2421995 | 28092017 | Hoatdéng @
5 | 000000000035 | L&van 0981412 Nam 1121990 | 270912017 | Hoatdong @
Luong
7 | 000000000027 | LéThiMéng | 1.881412345326E12 | N 2321995 | 5102017 | Hoatding I
8 | 000000000025 | HOTuinTi | 1.981412345325E12 | Nam 10201090 | 4102017 | Hoatdong @





image51.png
Bao cao

Bao cao doan vién

Nam * 2017
Béit ddu ky bao 311212016
cao*

cépco* Téng lién doan

Chuky ™

Kétthiic kj bao
cho*

canam

3111212017




image52.png
TONG LIEN DOAN LAO DONG VIET NAM ‘CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM

CS CD NGANH TW, CD TONG CONG TY TRUC THUQC 1 Déc Iip - Tur do - Hanh phitc
sé /BC-CD iy 27 thémg 12 nam 2017
BAO cAo
TINH HINH DOAN VIEN VA CONG DOAN CG SG NAM 2017
Soluoug[ Chénh [ py50 e gin bién sb lwong trong Ky bio cio
e i dung Cieyautogim
Chuyén [_Giam
7 7 3 7 5 0
U _[Tong 5 Doan vien CD Newoi [J [J
| Trong d6: Doan vién nit - 0| 0|
1
|Khu vize nhd nwde. 0| 0| 0| 0| 0| 0|
11
|Hanh chinh sy nehiép nha mrse 0| 0| 0| 0| 0| 0|
12
-Doanh nghiép nhi nuoc 0| 0| 0| 0| 0| 0|
111
-Su nghiép céng lip 0| 0| 0| 0| 0| 0|
P





image53.png
Bao cao so liéu can bdé CDCS

Nam* 2017

Bét ddu ky bio 3111212016
cao*

cépcp” ~Chon—

Chuky ™

Kétthiic kj bao
cao*

Chircvu*

canam

3111212017




image54.png
BAO CAO

50 LIEU CAN BO CONG POAN CO SG NAM 2017

Donvi

ke Nai dung i Diuly BC
Nam Tia

1 |Chatich Newdi 0 0 0 1 0 1
2 [Phé chu tich Newdi 0 0 0 0 0 0
3 |uvBcH Newdi 0 0 0 0 0 0
4 |Téphs Newdi 0 0 0 0 0 0
5 |CB CDCS thanh vién, CD bo Newoi 0 0 0 0 0 0
6 |Can b chuyén trach Newoi 0 0 0 0 0 0





image55.png
Bao cao

Béo cdo thdng ke tinh hinh phat trién doan vién va CBCS

Nam * 2017 v Chuky*
Béit ddu ky bao 311212016 Kétthiic kj bao

cépcp® LOLD TR Ha NG M

canam

3111212017




image1.png




image56.png
'TONG LEEN DOAN LAO BONG VIET NAM
BAN CHiPAO CHUONG TRINH PTBV TLD

BAO CAO THONG KE TINH HINH PHAT TRIEN DOAN V

VA CDCS LDLD TP. Ha

(Thoi diém bao cio tinh dén hét ngay 27/12/2017)

$6 lifu diu nhiém k

Thi diém chit b ligu bio o

Silungdoinvién | S3lung CBCS

$6 lugng dodn vién

S6 lugne CBCS

$6 lugng dodn vién

S6 lugne CBCS

2 El

[LENDOAN LAO DONG TiNH, THANH PHO

[LBLD TP. Ha Noi

0]

0]

0]

Téng céng toan quéc:

0]





image57.png
Béo cdo theo déi tién do

Nhigm ky * Nhigm i 2023- 2028
Nam ddu nhigm ky 2022
Nam bao cao” 2022

cépco® ~Chon—
N&@m cudi nhiém 2025
i

Thoi diém bao cao da/mmiyyyy




image58.png
BANG THEO DOI TIEN PO
THUC HIEN CHUGNG TRINH PTDV NHIEM KY XI- GIAI POAN NAM ... DEN
(Théi diém bao cdo tinh dén ngay

Theo ddi vé dosn vidn Cong doin

pee an i
2 | Boia view
cosans | oI
T H 5 7 5153 Q3 7 5 v 10 i n 5
v |LDLD DIA PHUONG (TLD giao i iéu PIDV L chi tiéu phit trid ting thém)
1
4

‘THUQC TLB(TLD giao chi fiéu PTDV la chi fiéu pht trién m





image2.png




image3.png




